ÔN TẬP TOÁN 2
(ĐỀ SỐ 2)
Bài 1: Điền dấu >, <, = :
a) 
	100 – 20 … 100 – 30
31 – 18 … 31 – 17
86 – 48 … 76 – 38
100 – 45… 24 + 31
36 + 48 … 37 + 47
	
	42 + 19 … 38 + 17
15 + 9 … 9 + 15
            63 – 44 … 27 + 8
52 – 34 … 63 – 28
29 + 15 … 75 – 26



b)
	3 x 7 … 2 x 7
4 x 4 … 5 x 5
2 x 4 … 4 x 3
5 x 4 … 4 x 5
2 x 6 … 3 x 4
	
	4 x 7 … 3 x 9
2 x 8 … 3 x 6
3 x 5 … 5 x 3
3 x 2 … 2 x 3
5 x 2 … 4 x 2



Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:
12
5 x 3
3 x 4


15
24
6
2 x 3
4 x 6
4 x 3
3 x 8
3 x 5
3 x 2

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a) 1 dm = 10 cm
	

	b) 100 cm = 1 dm
	

	c) 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
	

	d) 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6
	

	e) 3 x 2 = 3 + 3 + 3
	

	g) 2 x 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
	



Bài 4: Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):
Mẫu: 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2
a) 5 x 2 = ……………………………………………………..
b) 3 x 2 = ……………………………………………………..
c) 6 x 3 = ……………………………………………………..
d) 4 x 4 = ……………………………………………………..
e) 7 x 3 = ……………………………………………………..
g) 8 x 2 = ……………………………………………………..
h) 9 x 4 = ……………………………………………………..
i) 8 x 5 = ……………………………………………………..
Bài 5: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):
Mẫu: 2 + 2 + 2 = 2 x 3
a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 	
b) 5 + 5 + 5 = 	
c) 4 + 4 = 	
d) 3 + 3 + 3 + 3 = 	
e) 6 + 6 + 6 + 6 = 	
g) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =	
h) 9 + 9 + 9 = 	
i) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 	


[bookmark: _GoBack]Bài 6 : Cho hình vẽ
	a)

	
Hình vẽ bên có:
+ ..... hình tam giác.
+ ..... hình tứ giác.

	b)
	
Hình vẽ bên có:
+ ..... hình tam giác.
+ ..... hình tứ giác.

	c) 
	
Hình vẽ bên có:
+ ..... hình tam giác.
+ ..... hình tứ giác.

	d) 
	
Hình vẽ bên có:
+ ..... hình tam giác.
+ ..... hình tứ giác.



